
 

 
PHỤ LỤC. DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN TẠI  

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BÁC SĨ VIỆT DŨNG 

(Đính kèm Quyết định số          /QĐ-SYT ngày 06 tháng 02 năm 2026 của Sở Y tế) 

 

STT 

Mã kỹ 

thuật 

(TT 

23/2024) 

Tên chương  

(TT 23/2024) 

Tên kỹ thuật 

(TT 23/2024) 

1  17.7 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Điều trị bằng các dòng điện xung 

2  17.8 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Điều trị bằng siêu âm 

3  17.1 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Điều trị bằng dòng giao thoa 

4  17.11 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Điều trị bằng tia hồng ngoại 

5  17.16 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng) 

6  17.17 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh) 

7  17.81 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Kỹ thuật tập chuỗi đóng và chuỗi mở 

8  17.85 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Kỹ thuật xoa bóp vùng 

9  17.86 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Kỹ thuật xoa bóp toàn thân 

10  17.123 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Đo tầm vận động khớp 

11  17.161 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Điều trị chườm ngải cứu 

12  17.249 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Kéo nắn, kéo giãn cột ống, các khớp 

Tổng số kỹ thuật: 12 kỹ thuật 
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